
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /TB-SNNMT-CCBVTV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO 
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-SNNMT-VP ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao thực hiện và ký 
thừa ủy quyền thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, khoa học và 
công nghệ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận 
hồ sơ công bố hợp quy của:

Công ty TNHH phân bón Hàn - Việt
Địa chỉ: Lô D10b, đường D3, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02837819281
Mã số doanh nghiệp: 0313300594
Cho các sản phẩm phân bón sau:

TT Tên 
phân bón

Loại 
phân 
bón

Phương 
thức sử 
dụng(*)

Đặc trưng
kỹ thuật

Số, 
ký hiệu 

bản công 
bố hợp 

quy

Căn cứ 
công bố 
hợp quy

Ghi chú

1

NPK 
HAOSITE 

15-15-
15+5S+TE

(MSPB: 
01087)

Phân 
bón 
hỗn 
hợp 
NPK

Bón 
rễ(v)

Nts: 15%;
P2O5hh: 15%;
K2Ohh: 15%;
S: 5%;
Fe: 50 ppm;
Zn: 50 ppm;
Độ ẩm: 5%.

05/2025/C
BHQ/KVF

Báo cáo 
đánh giá 

hợp quy số 
05/BCHQ/
KVF/2025 
của Công 
ty TNHH 
phân bón 
Hàn - Việt 

ngày 
24/10/2025

Quyết định 
số 

1422/QĐ-
BVTV-PB 

ngày 
01/10/2024 

của Cục 
Bảo vệ thực 
vật về việc 
công nhận 
phân bón 

lưu hành tại 
Việt Nam

2
NKK GC 
20-20-15

Phân 
bón 
hỗn 

Bón 
rễ(v)

Nts: 20%;
P2O5hh: 20%;
K2Ohh: 15%;

06/2025/C
BHQ/KVF

Báo cáo 
đánh giá 

hợp quy số 
Quyết định 

số 



2

(MSPB: 
06088)

hợp 
NPK

Độ ẩm: 2%. 06/BCHQ/
KVF/2025 
của Công 
ty TNHH 
phân bón 
Hàn - Việt 

ngày 
24/10/2025

1093/QĐ-
BVTV-PB 

ngày 
12/8/2024 
của Cục 

Bảo vệ thực 
vật về việc 
công nhận 
phân bón 

lưu hành tại 
Việt Nam

3

Phân bón 
NPK SGX 

22-10-6

(MSPB: 
00760)

Phân 
bón 
hỗn 
hợp 
NPK

Bón 
rễ(v)

Nts: 22%;
P2O5hh: 10%;
K2Ohh: 6%;
Độ ẩm: 5%.

07/2025/C
BHQ/KVF

Báo cáo 
đánh giá 

hợp quy số 
07/BCHQ/
KVF/2025 
của Công 
ty TNHH 
phân bón 
Hàn - Việt 

ngày 
24/10/2025

Quyết định 
số 

1044/QĐ-
BVTV-PB 

ngày 
23/12/2022 

của Cục 
Bảo vệ thực 
vật về việc 
công nhận 
phân bón 

lưu hành tại 
Việt Nam

4

NPK Cà 
Mau 30-9-9

(MSPB: 
03167)

Phân 
bón 
hỗn 
hợp 
NPK

Bón 
rễ(v)

Nts: 30%;
P2O5hh: 9%;
K2Ohh: 9%;
Độ ẩm: 2,0%.

08/2025/C
BHQ/KVF

Báo cáo 
đánh giá 

hợp quy số 
08/BCHQ/
KVF/2025 
của Công 
ty TNHH 
phân bón 
Hàn - Việt 

ngày 
24/10/2025

Quyết định 
số 86/QĐ-
BVTV-PB 

ngày 
16/01/2023 

của Cục 
Bảo vệ thực 
vật về việc 
công nhận 
phân bón 

lưu hành tại 
Việt Nam

Ghi chú: (*) Viết tắt dạng phân bón: (v) - dạng viên.
Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chất lượng phân bón. 
Thông báo này có giá trị đến ngày 23 tháng 10 năm 2028.
Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này 

không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phân bón phù hợp với tiêu chuẩn/quy 
chuẩn kỹ thuật tương ứng. 



3

Công ty TNHH phân bón Hàn - Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính 
phù hợp của sản phẩm phân bón do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận 
chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:
- Cty TNHH phân bón Hàn - Việt
(H29.14-251027-0018);
- CCTTBVTV;
- Lưu: VT, CCTTBVTV.Công (2b).

TUQ. GIÁM ĐỐC
CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Lê Thị Nghiêm
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